
I TIỂU BAN SINH HỌC

Họ tên Mã số Họ tên Mã số

Dương Võ Nhật Hạ 1710749 CSK41/SH

Trương Thị Nhã Uyên 1812695 CSK42/SH

Mai Thị Thuỷ 1812674 CSK42/SH

Nguyễn Ngọc Thạch 1812657 CSK42/SH

Huỳnh Thị Hương Trầm 1911339 CSK43/SH

Bùi Phạm Bảo Ngọc 1910248 CSK43/SH

Lê Thị Thuỳ Duyên 1911276 CSK43/SH

Hồ Thị Trinh 1714219 CSK41/SH

Phạm Ngọc Kim Nữ 1710824 CSK41/SH

Vũ Trung Duy 1911274 CSK43/SH

Nguyễn Đình Gia Hy 1812600 CSK42/SH

Dương Thị Cẩm Vân 1910236 CSK43/SH

Mai Thị Mỹ Lanh 1710777 CSK41/SH

Sinh viên chịu 

trách nhiệm chính

PHÒNG QLKH-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày  01  tháng 7 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NĂM 2021

Nhì

Nhất

86

Giải thưởng

Phạm 

Thị 

Thanh 

Vân

1812698
ThS. Trần 

Thị Nhung

89

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nhì

Ba

Kết quả

93

89

STT Tên đề tài
Sinh viên tham gia

Lớp/Khoa

Họ tên cán 

bộ hướng 

dẫn

3

Nghiên cứu lên men

rượu vang từ quả

hồng (Diospyros sp).

Lê Thị 

Lan
1812605

ThS. Nguyễn 

Khoa Trưởng

1

Nghiên cứu nhân

giống in vitro cây

thuỷ sinh

Bucephalandra sp.

2

Khảo sát khả năng

ứng dụng làm nhang

của một số loài thực

vật chứa tinh dầu ở

Đà Lạt.

Võ văn 

Nghĩa
1910202

TS. Hoàng 

Thị Bình

4

Nghiên cứu sản xuất

giá thể hữu cơ để

trồng cây dâu tây

(Fragaria sp).

Nguyễn 

Thị Như 

Hà

1812583
ThS. Nguyễn 

Khoa Trưởng
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Nguyễn Ngọc Thảo 

Nguyên
1910204 CSK43/SH

Nguyễn Đăng Khoa 1910188 CSK43/SH

Lã Thị Vân Khánh 1910187 CSK43/SH

Đinh Thị Phương Trinh 1911343 CSK43/SH

II TIỂU BAN KHTN - CÔNG NGHỆ

Họ tên Mã số Họ tên Mã số

Nguyễn Đức Đề 1710144 CTK41/CNTT

Phạm Hoàng Việt 1710303 CTK41/CNTT

Nguyễn Trọng Hiếu 1812756 CTK42/CNTT

Bùi Đức Hoàng Lâm 1710204 CTK41/CNTT

Lê Thị Phương Thảo 1710420 HNK41/VL-KTHN

Nguyễn Bảo Ngọc 1710412 HNK41/VL-KTHN

Nguyễn Thị Hoa 1710400 HNK41/VL-KTHN

Ngô Thị Kim Ngân 1710410 HNK41/VL-KTHN

Nguyễn Hữu Đức 1710391 HNK41/VL-KTHN

Mai Thùy Linh 1710405 HNK41/VL-KTHN

Trần Minh Hiễn 1710398 HNK41/VL-KTHN

Sinh viên chịu 

trách nhiệm chính Kết quả 

Khuyến khích855

Bước đầu nghiên cứu

khả năng nhân giống

loài thu hải đường

hoang dại Begonia

masoniana Irmsch.

ex Ziesenh. bằng

phương pháp giâm.

Đỗ Văn 

Dương
1911273

TS. Nguyễn 

Văn Ngọc

Giải thưởng
Giảng viên 

hướng dẫn
STT Tên đề tài

Sinh viên tham gia
Lớp/Khoa

90 Nhất

2

Ứng dụng bức xạ tia 

X trong việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu 

LD50 trên một số 

giống cây trồng phổ 

biến tại Đà Lạt

Cao Văn 

Hải 
1710002

PGS. TS. 

Nguyễn          

An Sơn

88,8 Nhì

1

Xây dựng ứng dụng 

nhận dạng loài hoa 

dựa trên FastAI

Phạm Bá 

Xuân 

Duy

1710156
ThS. Trần 

Thống

87,5 Ba3

Xác định hàm lượng 

các kim loại nặng 

trong hàu Phan Rang 

bằng phương pháp 

huỳnh quang tia X 

phản xạ toàn phần

Nguyễn 

Quang 

Kiên               

1710403

TS. Nguyễn 

Thị Nguyệt 

Hà 
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Hồ Thị Hoa Mai 1710116 TNK41SP/SP

Trần Thị Minh Trang 1710124 TNK41SP/SP

Trần Thị Thanh An 1710106 TNK41SP/SP

Phạm Thanh Phong 1710119 TNK41SP/SP

Lê Thị Mỹ Linh 1710114 TNK41SP/SP

Cao Văn Hải 1710002 HNK41/VL-KTHN

Lê Dương Hoàng Khang 1812902 HNK42/VL-KTHN

Hoàng Anh Tiệp 1812908 HNK42/VL-KTHN

Ngô Thị Kim Ngân 1710410 HNK41/VL-KTHN

Phạm Khôi Nguyên 1710365 VTK41/VL-KTHN

Nguyễn Thanh Lộc 1710362 VTK41/VL-KTHN   

Lê Anh Quân 1710327 VLK41SP/VL-

Lại Ngọc Quỳnh 1710331 VLK41SP/VL-

Lê Thị Tâm 1710370 VTK41/VL-KTHN

Trần Thị Mỹ Hạnh 1710355 VTK41/VL-KTHN 

Đạt Thanh Tùng 1710011 VTK41/VL-KTHN  

Trượng Đại Thoảng 1710372 VTK41/VL-KTHN  

III TIỂU BAN LUẬT HỌC

Họ tên Mã số Họ tên Mã số

 Lê Thị Kim Loan 1711609

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1712014

1710123
TS. Đặng 

Tuấn Hiệp
83 Khuyến khích

6
Thiết bị theo dõi sức 

khỏe người cao tuổi

Nguyễn 

Phạm 

Quốc 

Việt

1710380
ThS. Võ 

Minh Phụng                                        
Khuyến khích85,8

5

Ứng dụng tia X năng 

lượng thấp trong việc 

bất hoạt vi sinh vật 

đối với tiêu đen tại 

khu vực Lâm Đồng

Lê Thị 

Phương 

Thảo

1710420
TS. Nguyễn 

Thị Thùy Linh
85 Khuyến khích

4

Một số tính chất tổ 

hợp của đa thức 

Grothendieck

Nguyễn 

Đức Tiệp

Khuyến khích7 Máy rửa tay tự động 
Nguyễn 

Văn Đại

STT Tên đề tài

Sinh viên tham gia

Lớp/Khoa

Họ tên cán 

bộ hướng 

dẫn

1710349
TS. Nguyễn 

Năng Hải
78,5

Kết quả Giải thưởng

Sinh viên chịu 

trách nhiệm chính

1

Chính sách khoan 

hồng trong xử lý vi 

phạm pháp luật cạnh 

tranh

Lê 

Quang 

Vinh

1712039 LHK41B/LH
ThS. Võ Thị 

Thanh Linh
74,8 Nhất
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Nguyễn Bảo Lộc 1812128 LHK42C/LH

Lã Thị Hồng Vân 1812524 LHK42C/LH

Nguyễn Đình Hưng 

Thịnh
1812388 LHK42C/LH

3

Nguyên tắc suy đoán

vô tội trong Tố tụng

Hình sự Việt Nam

Phạm 

Thị 

Ngọc 

Trâm

1812444 LHK42C/LH
ThS. Trần 

Thị Ngọc Kim
74,2 Nhì

 Lê Thị Thu Hồng 1711499

Cao Thị Hương 1711521

Tơ Ngôl Náo 1711672

Nguyễn Thuý Ngân 1711682

Trần Nguyễn Phúc Nhi 1711720

6

Thủ tục Tố tụng

Hình sự đối vối

người chưa thành

niên và thực tiễn tại

thành phố Đà Lạt

Nguyễn 

Thị 

Tuyển

1712010 Lê Nguyễn Quốc Tuấn 1711996 LHK41A/LH
TS. Nguyễn 

Thị Loan
73,8 Khuyến khích

7

Pháp luật về xác 

nhận đất đang tranh 

chấp

Võ 

Nguyễn 

Hoàng 

Uyên

1812519 Cao Mỹ Trà 1812442 LHK42C/LH
ThS. Nguyễn 

Đắc Văn
71,8 Khuyến khích

72,2

1711871 LHK41A/LH Khuyến khích

Khuyến khích

2

Các biện pháp ngăn

chặn trong Luật Tố

tụng Hình sự Việt

Nam

Phạm Vũ 

Nhật 

Minh

1813837
TS. Nguyễn 

Thị Loan
74,8  Nhất

ThS. Trần 

Thị Ngọc Kim
71,44

Tội sử dụng mạng

máy tính, mạng viễn

thông, phương tiện

điện tử thực hiện

hành vi chiếm đoạt

tài sản trong luật

Hình sự Việt Nam.

Lê Thị 

Thảo

5

Ủy thác Tư pháp

trong việc giải quyết

các quan hệ dân sự

có yếu tố nước ngoài

Nguyễn 

Khánh 

An

1711543 LHK41A/LH

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Ngọc
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IV TIỂU BAN KT-QTKD - XHH - QUỐC TẾ HỌC 

Họ tên Mã số Họ tên Mã số

Phạm Văn Linh 1811534 QT K42/KTQTKD

Đăng Thanh Phương 1910338
QT 

K43C/KTQTKD

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1811576 QT K42/KTQTKD

Bùi Bích Phương 1813853 QT K42/KTQTKD

Trần Minh Ngọc 1810707 QHK42/QTH

Trần Thị Quỳnh Nhi 1810709 QHK42/QTH

Hồ Lê Thắng 1810722 QHK42/QTH

Nguyễn Thị Yến 1810759 QHK42/QTH

Đỗ Thị Thương 1911874 KTK43/KTQTKD

Trần Thị Ánh Vân 1911907 KTK43/KTQTKD

Trần Ngọc Hoàng Nhã 1911828 KTK43/KTQTKD

Các yếu tố ảnh

hưởng đến hành vi

mua rau an toàn của

người tiêu dùng tại

thành phố Đà Lạt

Phạm 

Thị Thủy 

Tiên

1811632
ThS. Nguyễn 

Hà Thu

82,8

Sinh viên chịu 

trách nhiệm chính Giải thưởng

Khuyến khích

Nhì

Nhất94,8

87,6

Kết quả 

79,3

2

STT Tên đề tài
Sinh viên tham gia

Lớp/Khoa

Họ tên cán 

bộ hướng 

dẫn

4

Đánh giá thực trạng

nợ công và tăng

trưởng kinh tế tại

Việt Nam

Lê Thị 

Tú Anh
1911764

TS. Trần 

Nhật Thiện

1

Tác động của sự tập

trung trong danh mục

cho vay của ngân

hàng: Bằng chứng

thực nghiệm tại một

thị trường cận biên

Nguyễn 

Hoàng 

Nhật 

Khanh

1811508
ThS. Nguyễn 

Đức Nguyên

Ba3

Đánh giá các đặc

điểm vận động của

"sức mạnh mềm" của

Trung Quốc tại

Campuchia và

Philippines

Lê 

Thanh 

Bình

1810676
ThS. Ngũ 

Chánh Hào
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Thân Chánh 1813770
XHK42/ 

XHH&CTXH

Trần Thị Kiều Oanh 1810645
XHK42/ 

XHH&CTXH

V Tiểu ban HHMT - NL

Họ tên Mã số Họ tên Mã số

Văn Thị Như Ý 1812708 HHK42/HHMT

Nguyễn Phan Hồng Ngọc 1810072 HHK42SP/HHMT

Phạm Ngọc Hùng 1810082 HHK42SP/HHMT

Ngô Đức Thịnh 1812990 NHK42/NL

Ngô Thị Thu Hà 1812710 NHK42/NL

Phan Ngọc Uyên Trang 1813002 NHK42/NL

Tạ Minh Hiếu 1812942 NHK42/NL

3

Nghiên cứu tối ưu

hóa quá trình chiết

tách tinh dầu sả

chanh nhờ sự hỗ trợ

của enzyme cellulase

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Lệ

1810081 Từ Mỹ Ngân 1810084 HHK42SP/HHMT
ThS. Vũ Thị 

Bảo Ngọc
81,4 Ba

83

Sinh viên chịu 

trách nhiệm chính Lớp/Khoa

Khuyến khích80,45

"Thực trạng việc làm

và điều kiện sống

của lao động phi

nông nghiệp tại nông

thôn" (nghiên cứu

trường hợp tại xã Lát

và thị trấn Lạc

Dương, huyện Lạc

Dương, tỉnh Lâm

Đồng).

Đặng 

Trần Duy
1810618

ThS. Nguyễn 

Đình Nghiệp

Nhì2

Khảo sát hiệu lực 

phòng trừ sâu tơ 

(Plutella xylostella 

L.) hại rau ăn lá từ 

dịch chiết cây dừa 

cạn (Catharanthus 

roseus L.)

Lê Thị 

Thanh 

Phương

Kết quả Giải thưởng

Họ tên cán 

bộ hướng 

dẫn

1

Nghiên cứu khả năng

hấp phụ, làm giàu

Cu(II) trong nước

bằng lá thông Pinus

kesiya và ứng dụng

trong phân tích mẫu

môi trường 

Nguyễn 

Phi Hổ
1810078

ThS. Huỳnh 

Phương Thảo
86 Nhất

STT Tên đề tài
Sinh viên tham gia

1812975
ThS. Cao Thị 

Làn
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Nguyễn Phi Hổ            1810078 HHK42SP/HHMT

Nguyễn Lê Huệ Anh 1810072 HHK42SP/HHMT

Nguyễn Thành Long 1810082 HHK42SP/HHMT

Nguyễn Thị Hoàng Yến 1810093 HHK42SP/HHMT

VI TIỂU BAN SƯ PHẠM

Sinh 

Họ tên Mã số Họ tên Mã số

Trương Phạm Như 

Huyền
1713727 AVK41C/NN

Nguyễn Quốc Vy Hân 1713682 AVK41B/NN

Trần Vũ Minh Nguyệt 1710612 SHK41/SH

Nguyễn Hoàng Thắng 1710621 SHK41SP/SP 

Trần Thị Thùy Trang 1710627 SHK41SP/SP 

Nguyễn Lê Thảo My 1710607 SHK41/SH

Bùi Ngọc Vân Châu 1714067 AVK41SP/NN

Trần Phụng Nghi 1713806 AVK41F/NN 

4

Bước đầu nghiên cứu 

thành phần hóa học 

của lá phúc bồn tử 

trồng tại tỉnh Lâm 

Đồng 

Lê Thị 

Diễm 

Trinh                

1810091

PGS.TS. 

Trịnh Thị 

Điệp

80,2 Khuyến khích

2

Sử dụng ứng dụng

Kahoot! hỗ trợ học

sinh lớp 12 tự học

phần Sinh thái học

(Sinh học THPT)

Ka 

Hwim 

Tam Bou

1710618
ThS. Nguyễn 

Thị Ái Minh.
82,2 Nhì

Giải thưởngKết quả

82,8 Nhất1

Nghiên cứu các

chiến lược đọc hiểu

được sinh viên áp

dụng trong việc học

Dịch Anh-Việt 1 

Trương 

Phạm 

Như 

Huyền 

1713727
TS. Trương 

Thị Mỹ Vân 

STT Tên đề tài
Sinh viên tham gia

Lớp/Khoa
Họ tên cán 

bộ hướng 

ThS. Ngô Tú 

Trân 
79,6 Ba3

Thực trạng về việc

học tiếng Anh để đạt

chuẩn đầu ra ngoại

ngữ của sinh viên

không chuyên ngữ

trường Đại Học Đà

Lạt  

Văn Thị 

Quang 

Phú 

1713858
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Võ Hoài Phương 1712137 NVK41SP/SP

Ngô Thị Mỹ Ngân 1712131 NVK41SP/SP

Lê Thị Kim Oanh 1712136 NVK41SP/SP

Nguyễn Thị Thúy Như 1712134 NVK41SP/SP

Võ Hoài Phương 1712137 NVK41SP/SP

Ngô Thị Mỹ Ngân 1712131 NVK41SP/SP

Trương Thị Thiều Trang 1712140 NVK41SP/SP

Nguyễn Thị Thúy Như 1712134 NVK41SP/SP

Bùi Hương Giang 1710440 HHK41SP/SP

Huỳnh Thị Mai Hương 1710443 HHK41SP/SP

Ngô Thị Cẩm Tú 1710460 HHK41SP/SP

1710444

ThS. Trần 

Văn Thanh 

Hoài

72,2

Vận dụng lý thuyết

kiến tạo vào dạy học

thơ Đường trong

chương trình Ngữ

văn lớp 10

Lê Thị 

Kim 

Oanh

1712136
ThS. Đỗ Thị 

Phương Lan
5

4

Sân khấu tương tác -

một hình thức dạy

học trải nghiệm sáng

tạo trong chương

trình giáo dục phổ

thông mới - Vận

dụng vào giảng dạy

các bài học văn học

dân gian lớp 10

Trương 

Thị 

Thiều 

Trang

1712140
ThS. Đỗ Thị 

Phương Lan
73,6 Khuyến khích

Đã ký

70 Khuyến khích6

Giáo dục STEM

hướng dẫn dạy học

theo dự án trên cơ sở

tiếp cận quy trình

công nghệ chiết tách

Phan Thị 

Tùng 

Lâm

Khuyến khích

LẬP BẢNGTRƯỞNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

Đã ký Đã ký


